ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD LỚP 12
Họ và tên: …………………………………

lớp: ………………………………………..
Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
1. Khái niệm về pháp luật
Pháp luật là hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

· Lưu ý :
So sánh đạo đức với pháp luật:
+ Giống nhau: Đều là quy tắc xử sự chung, dùng để điều chỉnh hành vi của con người.

+ Khác nhau: 

	
	Đạo đức
	Pháp luật

	Nguồn gốc
	Xã hội
	Nhà nước

	Tính chất
	Tự nguyện
	Bắt buộc, cưỡng chế

	Điều chỉnh hành vi
	Lương tâm, dư luận xã hội
	Nhà nước


2. Bản chất của pháp luật
- Pháp luật mang bản chất giai cấp
- Pháp luật mang bản chất xã hội

Em hãy cho ví dụ về hành vi tuy không vi phạm pháp luật nhưng lại trái với những chuẩn mực đạo đức và rút ra bài học.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
1. Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật
a. Là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

b.  Các hình thức thực hiện pháp luật

· Sử dụng pháp luật: cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình làm những điều pháp luật cho phép
Ví dụ …………………………………………………………………………………
· Thi hành pháp luật: cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.
Ví dụ …………………………………………………………………………………
· Tuân thủ pháp luật: cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.
· Ví dụ …………………………………………………………………………………
· Áp dụng pháp luật: cá nhân, tổ chức thực hiện pháp luật với sự tham gia, can thiệp của nhà nước.

· Ví dụ …………………………………………………………………………………
2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
Thứ nhất là hành vi trái pháp luật: 
Vd: đi xe vào làn đường một chiều 
 Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện: Đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.

Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi
3. Các loại vi phạm pháp luật

Vi phạm hình sự:

Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự
Vi phạm hành chính

Là các hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước

Vi phạm dân sự
Là hành vi trái pháp luật xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác.

Vi phạm kỉ luật

Là hành vi trái với quy định quy tắc quy chế xác định trật tự kỉ cương trong nội bộ cơ quan trường học xí nghiệp.

Chịu các hình thức kỉ luật do thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp, trường học áp dụng đối với cán bộ- công nhân viên – học sinh – sinh viên của tổ chức mình.
Câu hỏi

1. Em hãy lấy ví dụ về các hình thức thực hiện pháp luật ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Em hãy nêu một số ví dụ về các loại vi phạm pháp luật mà em biết ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 3 : CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
Câu hỏi

1. Em hãy kể tên một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà em biết ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.  Nhà nước quy định điểm ưu tiên cho thí sinh người dân tộc thiểu số, con thương binh, con liệt sĩ trong kỳ thi xét tuyển cao đẳng, đại học. Theo em điều này có ảnh hưởng tới nguyên tắc mọi công dân được đối xử bình đẳng về quyền và cơ hội học tập không ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 4 : QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI  SỐNG XÃ HỘI
1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình



Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.


Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình gồm:

Bình đẳng giữa vợ và chồng
Bình đẳng giữa cha mẹ và con
Bình đẳng giữa ông bà và cháu
Bình đẳng giữa anh chị em.

2. Bình đẳng trong lao động

- Khái niệm: Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua việc tìm kiếm việc làm, bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao dộng, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước.
- Nội dung: 

Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
Công dân bình đẳng trong giao tiếp kết hợp với hợp đồng lao động.
Bình đẳng giữa LĐ nữ và LĐ nam
3. Bình đẳng trong kinh doanh

- Khái niệm: Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ KT từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, hình thức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của PL.
- Nội dung:

Mọi công dân có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh

Mọi doanh nghiệp đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh Nhà nước trao giải cho các doanh nhân giỏi.

Mọi doanh nghiệp đều có quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng…
Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh như kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí; nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường; …

Câu hỏi?

1. Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Thực hiện đúng nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động đem lại quyền lợi gì cho người lao động và người sử dụng lao động?

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Chị M bị công ty buộc thôi việc trong thời gian đang nghỉ kết hôn. Chị M cần căn cứ vào quyền nào của công dân để bảo vệ mình?

A. Quyền khiếu nại.
B. Quyền lao động.

C. Quyền tố cáo.
D. Quyền kết hôn.

Em lựa chọn đáp án trả lời nào? Hãy giải thích vì sao em lựa chọn của đáp án đó? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Giả sử: Trên thị trường bánh kẹo hiện nay có rất nhiều người cùng tham gia sản xuất và kinh doanh. Nếu em là một trong những người chủ sản xuất và kinh doanh đó thì em sẽ phải làm gì để đảm bảo thành công?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
1.  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
Điều 20 Hiến pháp năm 2013 có quy định : Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.

* Có 3 trường hợp pháp luật cho phép bắt người

Trường hợp 1: Viện Kiểm soát, Toà án trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật có quyền ra lệnh bắt bị can,bị cáo để tạm giam, khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội

Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp

Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng

Khi có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được

Khi thấy ở người hoặc chổ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm

Trường hợp 3: Bắt người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. 


* Ý nghĩa:

Đây là một trong những quyền tự do cá nhân quan trọng nhất liên quan đến quyền được sống của con người

Nhằm ngăn chặn mọi hành vi tùy tiện bắt giữngười trái với quy định của pháp luật

Bảo vệ quyền con người – quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
2. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân
Điều 20 Hiến pháp năm 2013 :“ Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể , được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm …”

Công dân có quyền được bảo đảm an tòan về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự và nhân phẩm; không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác

* Nội dung:

Thứ nhất: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. Đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích, làm tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Thứ hai : Không ai được xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Không bịa đặt điều xấu, tung tin ,nói xấu để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự của người khác

* Ý nghĩa :

Xác định địa vị pháp lý của công dân

Đề cao nhân tố con người
3. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Chỗ ở của công dân được nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép thì mới được khám xét chỗ ở của một người. Việc khám xét cũng không được tuỳ tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật qui định

* Nội dung:

Về nguyên tắc, không được ai tự tiện vào chỗ ở của người khác. Trừ một số trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có công cụ, phương tiện để thực tiện tội phạm hoặc có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án

Trường hợp 2. Khám chỗ ở của một người nào đó được tiến hành khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội quả tang lẫn tránh.

* Ý nghĩa : Bảo đảm cho công dân có cuộc sống tự do
Tránh mọi hành vi tuỳ tiện, lạm dụng quyền hạn của cán bộ, công chức nhà nước

4.  Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín .

Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

* Ý nghĩa: Bảo đảm đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong XH không bị xâm phạm
5.  Quyền tự do ngôn luận

Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị,kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước

Quyền tự do ngôn luận của công dân được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau .

Một là : Các cuộc họp ở cơ quan,tổ dân phố … trực tiếp phát biểu ý kiến xây dựng

Hai là : Có thể viết bài gửi đăng báo, bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chủ trường,chính sách và pháp luật của nhà nước …

Ba là : Đóng góp ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân trong dịp đại biểu tiếp xúc với cử tri ở cơ sở
* Ý nghĩa: Là cơ sở để công dân chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà nước và xã hội
Bài tập
1. Chị Hoa để xe máy trước cửa hàng rồi đi vào nhà sau lấy ít đồ. Khi đi vào thì xe chị không còn nữa. Nghe mấy người hàng xóm bảo có một người giống anh Nam lấy. Chị liền khẩn cấp báo công an Phường. Công an phường ngay lập tức đến nhà anh Nam để bắt giam.

Trong trường hợp này, việc làm của công an phường đã vi phạm quyền tự do cơ bản nào của công dân? giải thích?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hãy cho biết học sinh trung học phổ thông có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8: PHÁT LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
1. Em hãy nêu ví dụ công dân có quyền sáng tạo và phát triển?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................
Bài 9: PHÁT LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Việc bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước hay không? Vì sao?

 Em hãy kể một vài hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia? Là học sinh chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Theo em tại sao việc phát triển bền vững đất nước cần quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8

